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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015

KẾT QUẢ TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 06 NĂM - NĂM 2015

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 551/Q§-HVANQGVN-TS ngày 22/7/2015)
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1 1 6N - 07 PHẠM QUỲNH MAI Nữ 13.12.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Bầu 9.80 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

2 2 6N - 23 NGUYỄN TRỌNG BIÊN Nam 15.08.2002 Hà Nội Lớp 7 NCTT Đàn Bầu 9.60 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

3 3 6N - 44 ĐỖ CHÍ HOÀNG AN Nữ 23.11.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Bầu 9.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

4 4 6N - 26 NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH HUYỀN Nữ 01.05.2001 Thái Bình Lớp 8 NCTT Đàn Bầu 9.30 8.50 Kinh KV2 Trúng tuyển

5 5 6N - 06 NGUYỄN NHẬT MINH Nam 04.10.2002 Hà Nội Lớp 7 NCTT Đàn Bầu 9.20 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

6 6 6N - 17 TẠ THẢO AN Nữ 28.02.2002 Nghệ An Lớp 7 NCTT Đàn Bầu 8.50 8.50 Kinh KV2 Trúng tuyển

7 7 6N - 09 NGÔ GIA LINH Nữ 17.09.2004 Hà Nội Lớp 5 NCTT Đàn Bầu 8.30 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

8 8 6N - 25 ĐỖ TƯỜNG ANH Nữ 20.09.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Bầu 8.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

9 1 6N - 27 TRẦN THANH BÌNH Nam 07.01.2004 Hà Nội Lớp 5 NCTT Đàn Nhị 9.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

10 2 6N - 32 QUÁCH THÀNH CÔNG Nam 03.01.1999 Thái Bình Lớp 10 NCTT Đàn Nhị 9.00 7.50 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

11 1 6N - 22 NGÔ CHÂU ANH Nữ 16.01.2005 Hà Nội Lớp 4 NCTT Sáo trúc 9.80 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

12 2 6N - 08 NGÔ QUANG TRƯỜNG Nam 14.01.1997 Hà Nội Lớp 12 NCTT Sáo trúc 9.80 7.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

13 3 6N - 21 NGUYỄN TIẾN HUỲNH Nam 10.10.1997 Ninh Bình Lớp 12 NCTT Sáo trúc 9.60 8.00 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

14 4 6N - 39 VŨ VIẾT ĐẠT Nam 29.07.1998 Nam Định Lớp 11 NCTT Sáo trúc 9.50 7.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

15 5 6N - 30 VĂN TUẤN ANH Nam 15.05.1998 Hải Dương Lớp 9 NCTT Sáo trúc 9.30 9.00 Tày KV2

Khiếm 

thị 1 Trúng tuyển

16 6 6N - 03 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 13.09.1999 Hà Nội Lớp 10 NCTT Sáo trúc 9.00 7.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

17 1 6N - 04 PHẠM MINH TRANG Nữ 15.10.2003 Hải Dương Lớp 6 NCTT Đàn Nguyệt 9.80 9.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

18 2 6N - 15 NGUYỄN XUÂN HIẾU Nam 16.12.2003 Hải Dương Lớp 6 NCTT Đàn Nguyệt 9.80 9.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

19 3 6N - 05 NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG  Nam 01.12.2002 Hải Dương Lớp 7 NCTT Đàn Nguyệt 9.60 9.00 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

20 1 6N - 37 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 06.10.2004 Hà Nội Lớp 5 NCTT Đàn Tỳ bà 9.50 8.50 Kinh KV2 Trúng tuyển

21 2 6N - 20 TRẦN BẢO CHÂU Nữ 06.10.2000 Hà Nội Lớp 9 NCTT Đàn Tỳ bà 9.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

22 3 6N - 18 NGUYỄN ÁNH LINH Nữ 24.01.2000 Hà Nội Lớp 9 NCTT Đàn Tỳ bà 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

23 4 6N - 38 NGUYỄN HÀ VY Nữ 09.12.2004 Quảng Ninh Lớp 5 NCTT Đàn Tỳ bà 9.00 8.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

24 1 6N - 29 NGUYỄN BÌNH MINH Nữ 19.02.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Tranh 9.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

25 2 6N - 35 PHẠM THỊ CHÂU GIANG Nữ 22.01.2002 Hà Nội Lớp 7 NCTT Đàn Tranh 9.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

26 3 6N - 34 PHẠM NHẬT VY Nữ 17.03.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Tranh 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

27 4 6N - 11 TRẦN QUỲNH ANH Nữ 16.06.1999 Hà Nội Lớp 10 NCTT Đàn Tranh 9.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển
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28 5 6N - 12 ĐỖ THU TRANG Nữ 09.10.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn Tranh 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

29 6 6N - 36 NGÔ KHÁNH LINH Nữ 30.03.2004 Hà Nội Lớp 5 NCTT Đàn Tranh 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

30 1 6N - 19 ĐINH THỊ THUẬN PHƯƠNG Nữ 24.10.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn 36 dây 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

31 2 6N - 13 ĐINH THỊ KHÁNH LINH Nữ 12.12.1999 Hà Nội Lớp 10 NCTT Đàn 36 dây 9.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

32 3 6N - 14 TRƯƠNG MINH HẰNG Nữ 25.02.1999 Hà Nội Lớp 10 NCTT Đàn 36 dây 9.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

33 4 6N - 24 VŨ QUANG MINH Nam 07.07.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn 36 dây 9.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

34 5 6N - 28 NGUYỄN ANH PHƯƠNG Nữ 22.04.2005 Hà Nội Lớp 4 NCTT Đàn 36 dây 9.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

35 6 6N - 43 NGUYỄN AN KHANH Nữ 03.05.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Đàn 36 dây 8.50 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

36 1 6N - 42 LÊ THANH TRUNG KIÊN Nam 25.09.2003 Hà Nội Lớp 6 NCTT Gõ dân tộc 9.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

37 2 6N - 31 MINH TRANG POPTAWSKA Nữ 07.11.2002 Hà Nội Lớp 5 NCTT Gõ dân tộc 9.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

38 3 6N - 01 ĐỖ QUỐC BẢO Nam 03.09.2001 Hà Nội Lớp 8 NCTT Gõ dân tộc 9.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

39 4 6N - 33 LÊ PHƯƠNG  HUYỀN Nữ 08.12.2000 Hà Nội Lớp 9 NCTT Gõ dân tộc 8.50 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

40 1 6N - 02 LÊ TRƯỜNG ANH Nam 16.09.1999 Hà Nội Lớp 9 NCTT Sáo trúc 5.00 7.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển

41 2 6N - 10 DƯƠNG ĐẠI NHÂN Nam 25.09.1997 Cao Bằng Lớp 12 NCTT Sáo trúc 4.00 7.00 Nùng KV1 1 Không trúng tuyển

42 3 6N - 16 LƯU CÔNG VŨ Nam 19.10.1996 Quảng Bình THPT NCTT Sáo trúc 0.00 0.00 Kinh KV2-NT Không trúng tuyển Bỏ thi

43 4 6N - 41 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Nam 17.05.2000 Hà Nội Lớp 9 NCTT Sáo trúc 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển Bỏ thi

44 1 6N - 40 NGÔ THỊ TUYẾT NGÂN  Nữ 08.03.1996 Tây Ninh THPT NCTT Đàn Tranh 0.00 0.00 Kinh KV2-NT Không trúng tuyển Bỏ thi

2


